CHỦ ĐỀ 9: PHÉP ĐẾM – XÁC SUẤT
MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
Câu 1. (THPT Nguyễn Huệ - Phú Yên - 2021) Có bao nhiêu số tự nhiên có bốn chữ số khác nhau được lập từ các số 
[image: image1.wmf]1;2;3;5;7

.
A. 
[image: image2.wmf]15

.
B. 
[image: image3.wmf]120

.
C. 
[image: image4.wmf]10

.
D. 
[image: image5.wmf]24

.
Lời giải
Chọn B
Số các số cần lập là 
[image: image6.wmf]4
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Câu 2. (THPT Ba Đình - Thanh Hóa - 2021) Cho 
[image: image7.wmf]{
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. Từ 
[image: image8.wmf]A

 lập được bao nhiêu số tự nhiên có 
[image: image9.wmf]4

 chữ số đôi một khác nhau?
A. 
[image: image10.wmf]256

.
B. 
[image: image11.wmf]32

.
C. 
[image: image12.wmf]24

.
D. 
[image: image13.wmf]18

.
Lời giải
Chọn C
Số các số cần lập là 
[image: image14.wmf]4
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Câu 3. (THPT Quốc Oai - Hà Nội - 2021) Một tổ có 
[image: image15.wmf]12

 học sinh. Hỏi có bao nhiêu cách chọn 
[image: image16.wmf]2

 học sinh trong tổ làm nhiệm vụ trực nhật?
A. 
[image: image17.wmf]23

.
B. 
[image: image18.wmf]123

.
C. 
[image: image19.wmf]132

.
D. 
[image: image20.wmf]66
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Lời giải
Chọn D
Số cách chọn ra 
[image: image21.wmf]2

 học sinh trong 
[image: image22.wmf]12

 học sinh là số tổ hợp chập 
[image: image23.wmf]2

 của 
[image: image24.wmf]12

.
Vậy số cách là: 
[image: image25.wmf]2
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Câu 4. (THPT Quảng Xương 1-Thanh Hóa - 2021) Từ các chữ số 
[image: image26.wmf]1,2,3,4

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau?
A. 
[image: image27.wmf]4.


B. 
[image: image28.wmf]24.


C. 
[image: image29.wmf]4

4.


D. 
[image: image30.wmf]16.


Lời giải
Chọn B
Mỗi một số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau là một hoán vị của 4 chữ số 
[image: image31.wmf]1,2,3,4

 nên số các số tự nhiên gồm 4 chữ số đôi một khác nhau là 
[image: image32.wmf]4!24
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(số).
Câu 5. (THPT Phan Đình Phùng - Quảng Bình - 2021) Có bao nhiêu cách sắp xếp 5 học sinh vào một ghế dài từ một nhóm gồm 10 học sinh?
A. 
[image: image33.wmf]5
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B. 
[image: image34.wmf]10
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C. 
[image: image35.wmf]5
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D. 
[image: image36.wmf]5
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Lời giải
Chọn D
Số cách sắp xếp 5 học sinh vào một ghế dài từ một nhóm gồm 10 học sinh là: 
[image: image37.wmf]5
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Câu 6. (THPT Nguyễn Đức Cảnh - Thái Bình - 2021) Có bao nhiêu cách xếp 
[image: image38.wmf]3

 bạn 
[image: image39.wmf],,

ABC

 vào một dãy ghế hàng ngang có
[image: image40.wmf]4

chỗ ngồi?
A. 
[image: image41.wmf]24

 cách.
B. 
[image: image42.wmf]64

 cách.
C. 
[image: image43.wmf]6

 cách.
D. 
[image: image44.wmf]4

 cách.
Lời giải
Chọn A
Xếp 
[image: image45.wmf]3

bạn
[image: image46.wmf],,
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 vào 4 chỗ ta có: 
[image: image47.wmf]3
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Câu 7. (THPT Mai Anh Tuấn - Thanh Hóa - 2021) Có bao nhiêu cách chọn ra 2 học sinh từ một nhóm 7 học sinh?
A. 
[image: image48.wmf]7!

.
B. 
[image: image49.wmf]2

7

A

.
C. 
[image: image50.wmf]2
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.
D. 
[image: image51.wmf]2!

.
Lời giải
Chọn
C.
Từ 7 học sinh chọn ra 2 học sinh có 
[image: image52.wmf]2
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 cách chon.
Câu 8. (THPT Hậu Lộc 4 - Thanh Hóa - 2021) Số tập hợp con có 
[image: image53.wmf]3

 phần tử của một tâp hợp có 
[image: image54.wmf]7

 phần tử là
A. 
[image: image55.wmf]7!
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.
B. 
[image: image56.wmf]3
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C. 
[image: image57.wmf]3
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.
D. 
[image: image58.wmf]21

.
Lời giải
Chọn B
Mỗi tập con gồm 
[image: image59.wmf]3

 phần tử của tập hợp có 
[image: image60.wmf]7

 phần tử là một tổ hợp châp 
[image: image61.wmf]3

 của 
[image: image62.wmf]7

.
Vậy số tập con là 
[image: image63.wmf]3
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Câu 9. (THPT Lê Lợi - Thanh Hóa - 2021) Một nhóm học sinh có 7 em nam và 3 em nữ. Số cách chọn ra 1 em nam trong nhóm tham gia môn bóng ném là
A. 
[image: image64.wmf]7

.
B. 
[image: image65.wmf]3

.
C. 
[image: image66.wmf]10

.
D. 
[image: image67.wmf]21

.
Lời giải
Chọn A
Chọn 1 học sinh từ 7 học sinh nam có 7 cách chọn.
Câu 10. (Sở Lào Cai - 2021) Từ một nhóm gồm 
[image: image68.wmf]5

 học sinh nam và 
[image: image69.wmf]8

 học sinh nữ có bao nhiêu cách chọn ra hai học sinh bất ký?
A. 
[image: image70.wmf]13

.
B. 
[image: image71.wmf]2

13

C

.
C. 
[image: image72.wmf]22
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D. 
[image: image73.wmf]3
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Lời giải
Chọn
B.
Chọn 2 học sinh bất kỳ từ nhóm trên có 
[image: image74.wmf]2
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 cách.
Câu 11. (Sở Hà Tĩnh - 2021) Có bao nhiêu cách xếp 7 học sinh thành một hàng dọc?
A. 
[image: image75.wmf]7

.
B. 
[image: image76.wmf]49

.
C. 
[image: image77.wmf]7!

.
D. 
[image: image78.wmf]1

.
Lời giải
Chọn C
Số cách sắp xếp 7 học sinh thành một hàng dọc là số hoán vị của 7 phần tử 
[image: image79.wmf]7
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Câu 12. (Sở Tuyên Quang - 2021) Có bao nhiêu cách chọn hai bông hoa từ 6 bông hoa hồng đỏ và 8 bông hoa hồng xanh?
A. 
[image: image80.wmf]182.


B. 
[image: image81.wmf]7.


C. 
[image: image82.wmf]14.


D. 
[image: image83.wmf]91.


Lời giải
Chọn D
Tổng số bông hoa hồng là 14.
Số cách chọn ra hai bông hoa hồng từ 14 bông hoa hồng là: 
[image: image84.wmf]2
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Câu 13. (Liên trường huyện Quảng Xương - Thanh Hóa - 2021) Khi thực hiện phép thử 
[image: image85.wmf]T

 chỉ có một số hữu hạn các kết quả đồng thời có khả năng xuất hiện. Gọi 
[image: image86.wmf](
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 là số kết quả có thể xảy ra của phép thử 
[image: image87.wmf]T

,
[image: image88.wmf]A

 là biến cố liên quan đến phép thử 
[image: image89.wmf]T

,
[image: image90.wmf](
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số kết quả thuận lợi của biến cố 
[image: image91.wmf]A

,
[image: image92.wmf](
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 là xác suất của biến cố 
[image: image93.wmf]A

. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. 
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B. 
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C. 
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Lời giải
Chọn B
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Câu 14. (Chuyên Thoại Ngọc Hầu - An Giang - 2021) Cho các số 
[image: image99.wmf]1;5;6;7

 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số với các chữ số khác nhau?
A. 64.
B. 12.
C. 256.
D. 24.
Lời giải
Chọn D
Ta có số tự nhiên có có 4 chữ số với các chữ số khác nhau được lập từ 4 chữ số 
[image: image100.wmf]1;5;6;7

là 
[image: image101.wmf]4!24
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 số.
Câu 15. (Chuyên Lam Sơn - Thanh Hóa - 2021) Trên giá sách có 
[image: image102.wmf]8

 quyển sách Văn và 
[image: image103.wmf]10

 quyển sách toán, các quyển sách này đôi một phân biệt. Hỏi có bao nhiêu cách tìm ra 
[image: image104.wmf]1

 quyển sách trên giá?
A. 
[image: image105.wmf]80

.
B. 
[image: image106.wmf]10

.
C. 
[image: image107.wmf]8

.
D. 
[image: image108.wmf]18

.
Lời giải
Chọn B
Số cách chọn 
[image: image109.wmf]1

 quyển sách trên giá sách là: 
[image: image110.wmf]81018
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 quyển sách
Câu 16. (Chuyên KHTN - 2021) Số tập con có hai phần tử của tập hợp gồm 
[image: image111.wmf]10

 phần tử là
A. 
[image: image112.wmf]45

.
B. 
[image: image113.wmf]90

.
C. 
[image: image114.wmf]100

.
D. 
[image: image115.wmf]20

.
Lời giải
Chọn A
( Số tập con có hai phần tử của tập hợp gồm 
[image: image116.wmf]10

 phần tử là 
[image: image117.wmf]2
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Câu 17. (Chuyên Hoàng Văn Thụ - Hòa Bình - 2021) Từ các số 
[image: image118.wmf]1,5,6,7

có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau?
A. 
[image: image119.wmf]256

.
B. 
[image: image120.wmf]24

.
C. 
[image: image121.wmf]64

.
D. 
[image: image122.wmf]12

.
Lời giải
Chọn B
( Số các số tự nhiên có 4 chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 
[image: image123.wmf]1,5,6,7

 là 
[image: image124.wmf]4!24
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(số).
Câu 18. (Chuyên Quốc Học Huế - 2021) Có bao nhiêu cách chọn ra 
[image: image125.wmf]k

 đồ vật từ 
[image: image126.wmf]n

 đồ vật phân biệt cho trước 
[image: image127.wmf](
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Lời giải
Chọn B
Câu 19. (Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - 2021) Có bao nhiêu cách chọn ra hai loại khối đa diện đều khác nhau?
A. 
[image: image132.wmf]5

.
B. 
[image: image133.wmf]2

.
C. 
[image: image134.wmf]10

.
D. 
[image: image135.wmf]20

.
Lời giải
Chọn C
Trong không gian chỉ 
[image: image136.wmf]5

 khối đa diện đều đó là: khối tứ diện đều, khối lập phương, khối bát diện đều, khối 
[image: image137.wmf]12

 mặt đều, khối 
[image: image138.wmf]20

 mặt đều.
Vậy có 
[image: image139.wmf]2
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 cách chọn ra hai loại khối đa diện đều khác nhau.
Câu 20. (THPT Quế Võ 1 - Bắc Ninh - 2021) Với 
[image: image140.wmf]k

và 
[image: image141.wmf]n

 là hai số nguyên dương tùy ý thỏa mãn 
[image: image142.wmf]kn
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[image: image146.wmf]1
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Lời giải
Chọn A
Ta có: 
[image: image147.wmf](
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Câu 21. (Trung Tâm Thanh Tường - 2021) Có bao nhiêu cách sắp xếp 
[image: image150.wmf]5

 bạn thành một hàng dọc?
A. 
[image: image151.wmf]5!

.
B. 
[image: image152.wmf]5
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C. 
[image: image153.wmf]4!
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D. 
[image: image154.wmf]5
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Lời giải
Chọn
A.
Mỗi cách sắp xếp 
[image: image155.wmf]5

 bạn thành một hàng dọc là một hoán vị của 
[image: image156.wmf]5

 phần tử. Do đó số cách sắp là 
[image: image157.wmf]5
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Câu 22. (THPT Triệu Sơn - Thanh Hóa - 2021) Một nhóm học sinh gồm 5 em nam và 6 em nữ. Có bao nhiêu cách chọn ra 2 em học sinh từ nhóm trên?
A. 
[image: image158.wmf]11
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B. 
[image: image159.wmf]2
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C. 
[image: image160.wmf]2
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D. 
[image: image161.wmf]30
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Lời giải
Chọn C
Số cách chọn ra 2 em học sinh từ nhóm trên là một tổ hợp chấp 2 của 11: 
[image: image162.wmf]2
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Câu 23. (Trung Tâm Thanh Tường -2021) Cho số nguyên dương 
[image: image163.wmf]n

 và số tự nhiên 
[image: image164.wmf]k

 thỏa mãn 
[image: image165.wmf]0
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[image: image166.wmf]k
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 là số các tổ hợp chập 
[image: image167.wmf]k

 của 
[image: image168.wmf]n

 phần tử. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. 
[image: image169.wmf](
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Lời giải
Chọn B
Ta có: 
[image: image173.wmf](
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